
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ CÓ LỢN BỊ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

 PHẢI TIÊU HỦY NGÀY 13/8/2025
(Kèm theo Tờ trình số  39 /TTr - TTCƯDVC ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Trung tâm CƯDVC xã Phước Giang)

TT Họ và tên Địa chỉ

Loại lợn
Tổng trọng
lượng (Kg) Ghi chú

Nái (con) Trọng
lượng (Kg)

Lợn
thịt

(con)

Trọng
lượng
(Kg)

Lợn con
(con)

Trọng
lượng
(Kg)

1 Nguyễn Văn Việt Thôn Nghĩa Lâm 1 180 1 25 0 0 205
2 Nguyễn Văn Hoàng Thôn An Hoà 3 385 2 60 445
3 Võ Tâm Thôn Đồng Vinh 1 190 190
4 Nguyễn Văn Trung Thôn An Phước 2 450 9 340 10 20 810
5 Lê Thị Tuyết Thôn An Định 3 300 0 0 0 0 300
6 Phan Tấn Giới Thôn An Định 2 210 210
7 Đặng Văn Lệ Thôn Long Bàn Nam 1 95 95
8 Lê Thị Nhiều Thôn Trung Mỹ 8 483 483
9 Nguyễn Đoàn Bích Thuỷ Thôn Tình Phú Bắc 2 247 0 0 0 0 247
10 Lê Văn Bé Thôn Long Bàn Bắc 0 0 9 315 0 0 315
11 Trịnh Hữu Hiền Thôn Kim Thành 8 560 560

Tổng cộng 15 2.057 37 1.783 10 20 3.860
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